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	    ỦY BAN NHÂN DÂN

  XÃ KỲ VĂN  

   

Số:         /KH-UBND
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kỳ Văn, ngày        tháng 8 năm 2026


KẾ HOẠCH

Tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026
Thực hiện Kế hoạch số 717/KH-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2026; Văn bản 8312/UBND-NL5 ngày 19/8/2026 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng vắc xin đợt 2 năm 2026 cho đàn vật nuôi; Văn bản 8687/UBND-NL5 ngày 28/8/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2/2026; Văn bản số 1188/SNNMT-TTCN ngày 26/02/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc Triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2026; Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/12/2025 của UBND xã Kỳ Văn về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2026;

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, hạn chế đến mức thấp nhất sự thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững; xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại văn bản số 97/TTr-KT ngày 28/8/2026 về việc phê duyệt kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026 trên địa bàn xã Kỳ Văn; UBND xã ban hành Kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU


1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện các quy định theo Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, của UBND Tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương, các phòng, ngành chức năng và các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm với phương châm thực hiện phòng bệnh là chính, chữa bệnh kịp thời, chống dịch khẩn trương; ngăn chặn kịp thời sự lây nhiễm, lây lan của đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, góp phần đảm bảo phát triển bền vững trong chăn nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người. 


2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ xã đến thôn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất. Chủ động phương án, nguồn nhân lực, vật tư để thực hiện tiêm vắc xin phòng các loại dịch bệnh nguy hiểm trên động vật.

- Thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật trước hết là trách nhiệm của chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi; cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện tiêm phòng đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và gia súc, gia cầm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi và đối tượng tiêm phòng

 - Thực hiện phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho gia súc, gia cầm theo quy định tại Luật Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016, số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể: 

(1) Đối với đàn trâu, bò: Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Viêm da nổi cục (tiêm bổ sung đối với những gia súc chưa tiêm đợt 1). 

(2) Đối với đàn lợn: Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn cổ điển, Lở mồm long móng; trong đó: đối với chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống; khuyến khích người chăn nuôi tiêm phòng vắc xin Tai xanh cho đàn lợn nái, đực giống.

(3) Đối với đàn gia cầm: Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm, Niu-cat-xơn (gà), Dịch tả vịt (vịt, ngan, ngỗng).

(4) Đối với chó, mèo: Tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo (Tiêm bổ sung đối với chó, mèo chưa tiêm đợt 1)

- Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng định kỳ theo quy định, khuyến cáo người chăn nuôi chủ động tiêm các loại vắc xin phòng bệnh thường gặp, bệnh mới nổi cho đàn vật nuôi. 

- Tỷ lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng (riêng vắc xin Dại Chó phải tiêm đạt 100%). Gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng là gia súc khỏe mạnh, trong vùng quy định phải tiêm phòng (không tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đang mắc bệnh).

- Thời gian tiêm phòng: Từ 01/10/2026 - 31/10/2026. Ngoài các đợt tiêm phòng chính, thường xuyên thực hiện tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm phòng chưa được tiêm trong đợt 1, số hết thời gian miễn dịch và mới phát sinh.

2. Lực lượng thực hiện tiêm phòng

- Người trực tiếp tiêm phòng gồm: các Thú y viên trên địa bàn xã và các Thú y viên được hợp đồng thời vụ đã được tập huấn chuyên môn kỹ thuật về tiêm phòng và được cấp Chứng chỉ hành nghề Thú y theo quy định; trang bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh, quy trình, kỹ thuật tiêm phòng. 

- Khi tổ chức tiêm phòng bố trí nhân lực thực hiện việc ghi chép, thống kê số lượng gia súc, gia cầm tiêm phòng, bắt giữ, cố định động vật nuôi… Cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ vật nuôi ngay sau khi tiêm xong; nội dung ghi trên Giấy chứng nhận tiêm phòng phải đầy đủ thông tin, đảm bảo phát đúng cho chủ động vật nuôi đã được tiêm phòng.


3. Quy định quản lý tiêm phòng 

- Căn cứ Luật Thú y ban hành thực hiện quy định về tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm. Đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành việc tiêm phòng các loại vắc xin bắt buộc cho vật nuôi thì bị xử phạt theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y, Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 28/3/2022 của Bộ NNPTNT Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y (Hợp nhất các Nghị định sửa đổi bổ sung của Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).


- Đối với chủ vật nuôi không tiêm phòng cho vật nuôi theo quy định ngoài việc xử lý hành chính, khi có dịch bệnh xảy ra thì không được hỗ trợ của Nhà nước (nếu có). Tùy theo mức độ xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm và bồi thường những thiệt hại do việc không chấp hành tiêm phòng cho vật nuôi.


III. VẮC XIN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Vắc xin

- Sử dụng các loại vắc xin theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh.

- Vắc xin sử dụng trong Danh mục thuốc Thú y được phép lưu hành ở Việt Nam, có nhãn đúng quy định, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt, ghi rõ số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng. 

- Vắc xin sử dụng quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời, bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật được cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc Thú y tại Việt Nam.

2. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí tổ chức thực hiện tiêm phòng

Từ nguồn ngân sách xã gồm: Mua dụng cụ (găng tay, bảo hộ, thùng bảo ôn,  kim tiêm, thuốc sát trùng, cồn 90 độ….); Thuê Thú y viên tiêm; Thuê người vận chuyển rặc tiêm đi các thôn; Hỗ trợ lực lượng phục vụ tiêm phòng (theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về hỗ trợ chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật); 

- Giá tiền tiêm từng loại vắc xin/con: Theo Bảng báo giá từng loại của Công ty Pharma CNC và nhân công tiêm phòng mức người dân phải chi trả ngoài ngân sách xã hỗ trợ.

	STT
	Tên vắc xin
	Công ty sản xuất
	Liều/chai
	Giá thành/
liều (VNĐ)
	Công tiêm/con (VNĐ)
	Tổng Giá tiêm phòng/con (VNĐ)
	Ghi chú

	1
	Lở mồm long móng Tuyp O (Trâu, bò, lợn)
	Aftogen Oleo-Nhập khẩu Argentina
	25
	20.900
	Hỗ trợ theo quy định
	Theo giá trị trường tại thời điểm tiêm
	Công tiêm vượt kinh phí hỗ trợ người dân chi trả

	2
	Tụ huyết trùng (Trâu, bò)
	Vetvaco- Việt Nam
	25
	5.960
	
	
	

	3
	Viêm da nổi cục trâu, bò
	Lumpyvac- nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
	10
	43.000
	
	
	

	4
	Cúm gia cầm
	Guangzhou South China....
	100
	670
	
	
	

	5
	Dịch tả lợn
	Hanvet- Việt Nam
	20
	3.460
	
	
	

	6
	Tụ huyết trùng cho lợn
	Hanvet- Việt Nam
	20
	3.460
	
	
	

	7
	Dại
	Hanvet- Việt Nam
	1
	17.200
	
	
	



IV. TỔ  CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu bố trí kinh phí, lực lượng thú y viên kịp thời cho công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm định kỳ đợt 2 năm 2026.
- Phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực IX hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin đúng quy định; hỗ trợ kỹ thuật và giám sát công tác tiêm phòng; phân phối đầy đủ và kịp thời vắc xin, vật tư, trang thiết bị phục vụ tiêm phòng cho các thôn.

- Chủ động phối hợp với Ban cán sự các thôn xây dựng lịch tiêm cụ thể theo từng địa bàn; hướng dẫn thực hiện việc tiêm phòng đúng kỹ thuật, an toàn sinh học; kịp thời phát hiện và xử lý các phản ứng sau tiêm (nếu có), báo cáo cho cấp trên khi xảy ra sự cố bất thường để chỉ đạo xử lý kịp thời.

- Tổng hợp kết quả tiêm phòng báo cáo lãnh đạo UBND xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định; tham mưu tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm sau khi kết thúc tiêm phòng.


2. Phòng Văn hoá - Xã hội


Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định Luật Thú ý, các quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật trên cạn và nội dung kế hoạch tiêm phòng; đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiêm phòng để người dân trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi.

3. Ban cán sự các thôn


- Chịu trách nhiệm về công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thôn quản lý. Tổ chức họp dân để triển khai kế hoạch tiêm phòng và thu tiền theo đơn giá tiêm phòng/con đối với từng loại gia súc các hộ chăn nuôi đã đăng ký tiêm phòng.


- Quản lý chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm để tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh đúng kỳ theo kế hoạch của UBND xã. 


- Thông báo thời gian tiêm phòng tới các hộ chăn nuôi trước 1 ngày (theo Lịch tiêm phòng).


  - Bố trí lực lượng ghi chép, chăn dắt trong quá trình tổ chức tiêm đảm bảo theo quy định

4. Các cơ sở, hộ chăn nuôi

- Chấp hành việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo quy định.

- Các hộ chăn nuôi không chấp hành tiêm phòng tự chịu trách nhiệm khi có vật nuôi chết, mắc bệnh; đồng thời chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh gây thiệt hại về kinh tế và làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm định kỳ đợt 2 năm 2026 của UBND xã, yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan; Thôn trưởng các thôn và các cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc./.

	Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi; 

- Trạm BVTV và TY khu vực IX;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Trưởng các thôn;

- Lưu: VT, KT.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Công Toàn


